
ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 1 
Gồm các phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh và xã Kỳ Hoa

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 TRẦN VIỆT HÀ 25/7/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Quang,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 169, đường 
Xuân Diệu, tổ dân phố 
4 Nguyễn Du, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Luật

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 

doanh

Cao cấp Đại học 
tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Bí thư Đảng ủy, Trưởng 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Hà Tĩnh

Ban Quản lý 
Khu Kinh tế 
tỉnh Hà Tĩnh 

30/8/1996  Huyện Thạch Hà 
nhiệm kỳ 2016-2021  

2 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 30/3/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 68, đường Nguyễn 
Biểu, tổ dân phố Hoàng 
Trinh, phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Khoa học đất

  Trung 
cấp

Anh, trình 
độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ phường, Phó 

Trưởng Ban Xây dựng Đảng, 
Đảng ủy phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy 
phường Sông 

Trí, tỉnh  
Hà Tĩnh 

14/01/2011

 Phường Kỳ Trinh 
nhiệm kỳ 2021-2026;  

phường Sông Trí 
nhiệm kỳ 2021-2026

 

3 PHẠM THỊ VÂN HẠNH 14/3/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hà 
Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 58A, đường Lê 
Văn Huân, tổ dân phố 1, 

phường Thành Sen,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Điều tra tội 
phạm

  Cao cấp Anh, trình 
độ B

Thượng tá, Bí thư Chi bộ, 
Trưởng phòng Kỹ thuật 

nghiệp vụ và ngoại tuyến, 
Công an tỉnh Hà Tĩnh 

Công an tỉnh 
Hà Tĩnh 01/10/2002    

4 ĐINH THỊ HIỀN 01/12/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Thịnh,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 03, ngõ 69, đường 
Trung Tiết, tổ dân phố 

Trung Lân, phường 
Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật Dân sự

  Trung 
cấp

Anh, trình 
độ B

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 
phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước 
Hà Tĩnh

Trung tâm trợ 
giúp pháp lý 

Nhà nước  
Hà Tĩnh

03/8/2015    

5 NGUYỄN QUỐC HÙNG 02/5/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Đồng,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 12, ngõ 16, đường 
Đinh Nho Hoàn, tổ dân 
phố 6, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Luật

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 

Lý luận và 
Lịch sử Nhà 

nước và Pháp 
luật

Cao cấp
Anh, khung 

B1  
Châu Âu

Thượng tá, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh  

Hà Tĩnh

Công an tỉnh 
Hà Tĩnh 03/5/2007

 Thành phố Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 2016-2021 

và nhiệm kỳ  
2021-2026

 

6 TRƯƠNG HUY NAM 10/11/1991 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 542, đường Trần 
Phú, tổ dân phố Tân Phú, 

phường Trần Phú,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Ngân hàng

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 

Tài chính  
Đầu tư

Trung 
cấp

Thạc sĩ Tài 
chính đầu 

tư -  
Tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh, Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch tổng hợp, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý 
Khu Kinh tế 
tỉnh Hà Tĩnh

04/9/2020    

7 NGUYỄN HOÀI SƠN 29/8/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã  
Hương Sơn,  
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Sơn, Xã Kỳ 
Văn, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
kế toán doanh 

nghiệp sản 
xuất

Thạc sĩ, ngành 
Kinh tế Cao cấp Anh, trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường Sông Trí,  
tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy 
phường Sông 

Trí, tỉnh  
Hà Tĩnh

04/6/1991

 Huyện Kỳ Anh nhiệm 
kỳ 2004-2011 và 

nhiệm kỳ 2011-2016;  
thị xã Kỳ Anh nhiệm 

kỳ 2021-2026;  phường 
Sông Trí nhiệm kỳ 

2021-2026

 

  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người                     

  Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người                     Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng



DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 2 
Gồm các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm,  

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 HOÀNG THỊ DUYÊN 30/10/1985                    Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Kỳ Văn, 

tỉnh Hà Tĩnh
Thôn Hoà Hợp, Xã Kỳ 

Văn, tỉnh Hà Tĩnh
12/12  

phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Luật
  Trung cấp   Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, 

Đảng ủy xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh
Đảng uỷ xã Kỳ Văn, 

tỉnh Hà Tĩnh 06/8/2006

 Xã Kỳ Văn nhiệm kỳ 
2011-2016, nhiệm kỳ 
2016-2021 và nhiệm 

kỳ 2021-2026

 

2 PHAN THIÊN ĐỊNH 10/12/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Thuận An, 
thành phố 

Huế

Số 91, đường Vạn 
Xuân, phường Kim 

Long, thành phố Huế

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ, ngành 
Quản lý hành 
chính công 

Cao cấp Anh, trình 
độ B

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 
ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Tĩnh 25/9/1997  Thành phố Huế 

nhiệm kỳ 2021-2026  

3 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 12/5/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Bình, tỉnh  
Hà Tĩnh  

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Quản lý đất đai

Thạc sĩ, ngành 
Quản lý đất đai Cao cấp Anh, trình 

độ C

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; Bí thư chi bộ Phòng Quản 
lý đất đai; Trưởng phòng Quản lý 
đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Hà Tĩnh

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Hà Tĩnh 12/3/2010    

4 NGUYỄN NGỌC HOẠCH 10/4/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Thịnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổ dân phố Trung 
Hoà, phường Hà Huy 

Tập, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Quản lý đất đai

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản lý 

đất đai
Cao cấp Đại học 

tiếng Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã Kỳ Văn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Kỳ Văn, 
tỉnh Hà Tĩnh 05/6/2006 Xã Kỳ Văn nhiệm kỳ 

2021-2026  

5 LÊ NGỌC HUẤN 30/12/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hương 
Phố, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số nhà 02, ngõ 126, 
đường Nguyễn Trung 

Thiên, tổ dân phố 
Hậu Thượng, phường 

Thành Sen, tỉnh  
Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Kế toán

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh
Cao cấp Anh, trình 

độ B

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Hà Tĩnh

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Hà Tĩnh 08/12/1999

Tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm 
kỳ 2016-2021;  huyện 
Hương Khê nhiệm kỳ 
2016-2021, nhiệm kỳ 

2021-2026

 

6 NGUYỄN THỊ NHUẦN 15/10/1975 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 04, ngõ 123, 
đường Lê Duẩn, tổ dân 
phố 8, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật; Đại học, 
chuyên ngành 

Nông học

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Cây 

trồng
Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu

 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên 
Thường trực, Trưởng Ban Pháp 
chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 
Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành 

Hội Liên hiệp Phụ nữ  
tỉnh Hà Tĩnh 

 Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh 22/7/1996

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2016-2021, nhiệm 
kỳ 2021-2026; huyện 
Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 

2004-2011 

 

7 TRẦN THỊ QUYÊN 27/7/1997 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hà 
Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổ dân phố Văn Minh, 
phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán công

      Kế toán Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ vận tải 

Viết Hải
     

8 TRẦN VĂN VIẾT 20/10/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Việt 
Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 45, đường 
Nguyễn Du, tổ dân 
phố 4 Nguyễn Du, 
phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

10/10 
 phổ thông        

Chủ tịch Hội đồng thành viên 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ 
vận tải Viết Hải

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ vận tải 

Viết Hải
     

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 05 người                      Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

Số nhà 26, ngõ 01,
đường Nguyễn Chí 

Thanh, tổ dân phố 12
- Tân Giang, phườn
Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 3 
Gồm các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN BÁ ĐỨC 11/8/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 15, ngõ 375, đường 
Nguyễn Du, tổ dân phố 

Tân Quý, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Thủy nông
  Cao cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND xã Thiên Cầm,  

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Thiên Cầm, 
tỉnh Hà Tĩnh 21/3/1999  Xã Thiên Cầm, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026  

2 TRƯƠNG THANH HUYỀN 10/01/1972 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Sông 
Trí, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số nhà 38, đường La Sơn 
Phu Tử, tổ dân phố 4 

Nguyễn Du, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
sư phạm Toán

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 
Quản lý Giáo 

dục

Cử nhân Anh, trình 
độ C 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy các cơ quan Đảng 
tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức  

Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  
Hà Tĩnh 03/02/1994

 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 và 

nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

3 NGUYỄN HỒNG LĨNH 17/11/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 6A, đường Đồng Sỹ 
Nguyên, tổ dân phố Hòa 
Linh, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công nghiệp 
chế biến lâm 

sản

Tiến sĩ, 
chuyên ngành 

Kinh tế
Cao cấp Anh, trình 

độ B

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan 
Đảng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh 10/7/1997
 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 

kỳ 2016-2021 và 
nhiệm kỳ 2021-2026

 

4 LÊ NGỌC MỸ 25/5/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hoằng 
Thanh, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 28, ngõ 05, đường 
Hải Thượng Lãn Ông, tổ 
dân phố 7, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tài chính ngân 

hàng

  Sơ cấp Anh, trình 
độ A2

Viên chức Trung tâm Khoa học, 
Công nghệ và Chuyển đổi số 

Hà Tĩnh

Trung tâm Khoa học, 
Công nghệ và Chuyển 

đổi số Hà Tĩnh
     

5 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 18/4/1976 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Trường 
Lưu, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số nhà 20, ngõ 151, đường 
Lê Duẩn, tổ dân phố 8, 
phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán tổng 

hợp

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 

Quản trị  
Tài chính

Cao cấp
Anh, 

khung B1 
châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy 
viên Thường trực, Trưởng Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân tỉnh Hà Tĩnh

 Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh 27/02/2003

 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2016-2021, nhiệm 

kỳ 2021-2026 
 

6 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 30/8/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Việt 
Xuyên, tỉnh  

Hà Tĩnh

Số nhà 27, ngõ 200, đường 
Lê Duẩn, tổ dân phố 8, 
phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Ngữ văn

Tiến sĩ, ngành 
Văn hóa học Cao cấp

Anh, 
khung B2 
châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân  
tỉnh Hà Tĩnh 31/5/2005

 Tỉnh Hà Tĩnh các 
nhiệm kỳ: 2004-2011, 

2011-2016, 2016-
2021, 2021-2026; 
thành phố Hà Tĩnh 

nhiệm kỳ 2011-2016; 
huyện Thạch Hà 

nhiệm kỳ 2021-2026 

 

7 TRẦN HỮU QUÝ 14/7/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiên 
Cầm, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số nhà 19, ngõ 18, đường 
Trung Tiết, tổ dân phố 

Trung Đình, Phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
 phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Xây dựng cầu 

đường

  Cao cấp Anh, trình 
độ B

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng 
phòng Công tác Quốc hội, Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh

21/01/2015    

8 NGUYỄN THỊ YẾN 04/4/1990 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiên 
Cầm, tỉnh 
 Hà Tĩnh

Thôn Đông Cao, xã Thiên 
Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Giáo dục chính 
trị - Giáo dục 
quốc phòng

  Trung cấp Anh, trình 
độ B

 Phó Chánh Văn phòng Đảng 
ủy, Đảng ủy xã Thiên Cầm,  

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Thiên Cầm, 
tỉnh Hà Tĩnh 06/4/2014    

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 05 người                      Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 4 
Gồm các xã: Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có) 

Là đại biểu 
HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn,  
nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị
Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 21/01/1977                Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông 
Kinh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 143, đường Hà 
Tông Chính, tổ dân phố 
2 Nguyễn Du, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

 Đại học, chuyên 
ngành Luật và Đại 
học, chuyên ngành 

Sư phạm

Tiến sĩ, chuyên ngành 
Chính trị học Cao cấp Đại học 

tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh

 Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh 01/10/2002

 Tỉnh Hà 
Tĩnh nhiệm 

kỳ 2016-
2021, nhiệm 

kỳ 2021-
2026

 

2 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/8/1974 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 806, đường Hà 
Huy Tập, thôn Xóm 
Mới, xã Cẩm Bình,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Cao đẳng, chuyên 
ngành Tài chính - 

Kế toán
     

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ chế biến 

Nông sản Hạnh Cường, tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Thương 
mại dịch vụ chế 
biến Nông sản 

Hạnh Cường, tỉnh 
Hà Tĩnh

     

3 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 20/10/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 68, đường Lê 
Quý Đôn, tổ dân phố 5, 

phường Thành Sen,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị kinh 
doanh thương mại

  Cao cấp Anh, trình 
độ C

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài chính  
Hà Tĩnh 21/7/2006

 Thành phố 
Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

4 TRƯƠNG THỊ LIÊN 09/10/1983   Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

 Tổ dân phố 9 Nam Hà, 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Ngôn ngữ và 

Văn học

Thạc sĩ, chuyên ngành 
Văn học Cao cấp

Anh, trình 
độ bậc 
3; Anh, 

khung B1 
châu Âu

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, 
Thông tin, Dân nguyện, Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh

01/6/2007    

5 NGUYỄN TÙNG LĨNH 05/6/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh
 12/12  

phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Ngữ văn và 
Đại học, chuyên 
ngành Ngôn ngữ 

Anh

Tiến sĩ, chuyên ngành 
Văn học Việt Nam; Thạc 

sĩ, chuyên ngành Văn 
học Việt Nam và Thạc 

sĩ, chuyên ngành Lịch sử 
Việt Nam 

Cao cấp Đại học 
tiếng Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học 
nghệ thuật Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp 
hành Chi bộ Văn học nghệ thuật và Nhà 

báo tỉnh Hà Tĩnh

Hội Liên hiệp Văn 
học nghệ thuật  

Hà Tĩnh
10/12/2007    

6 THIỀU ĐÌNH LONG 10/10/1987 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Kỳ 
Khang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổ dân phố 7, phường 
Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị  

kinh doanh

Thạc sĩ, ngành Quản lý 
kinh tế Trung cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu

Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Trưởng phòng 
Tổng hợp, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài chính tỉnh 
Hà Tĩnh 03/02/2015    

7 TRẦN THỊ QUỲNH NGA 
(TRẦN QUỲNH NGA) 16/3/1981 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Đức 

Quang, tỉnh 
Hà Tĩnh

Tổ dân phố 4 Bắc Hà, 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Ngữ văn

Thạc sĩ, chuyên ngành 
Văn học Việt Nam Cao cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu

Cán bộ Hội Liên hiệp Văn học nghệ 
thuật Hà Tĩnh

Hội Liên hiệp Văn 
học nghệ thuật  

Hà Tĩnh
15/12/2008    

8 NGUYỄN TÚ TÀI 27/02/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Hưng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 04, ngõ 07, 
đường Lê Thiệu Huy, 
tổ dân phố Thanh Phú, 
phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, Sĩ quan chỉ 
huy binh chủng  

hợp thành
  Cao cấp  

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quân 
sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Hà Tĩnh 18/3/1998    

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 05 người                      

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

Tổ dân phố 18, phường
      Hà Huy Tập, tỉnh
            Hà Tĩnh



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 5 
Gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị
Ngoại ngữ

1 PHAN TRỌNG BẢY  
(ĐẠI ĐỨC THÍCH CHÚC GIÁC) 30/4/1979 Nam Việt 

Nam Kinh Phật 
giáo

Xã Hồng 
Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh

Tổ dân phố Bàu Láng, 
phường Hà Huy Tập,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Tâm lý 
học Tổ chức; 
Đại học, khoa 
Hoằng Pháp

    Anh, trình 
độ B

Ủy viên Thường trực Ban 
Trị sự Giáo hội Phật Giáo 
Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, 

Trưởng Ban Hoằng Pháp 
tỉnh, Trưởng Ban đại diện 
khu vực IV, Trụ trì chùa 

Phúc Linh

Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh Hà Tĩnh

     

2 NGUYỄN ĐÌNH DIỆU 29/11/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Trường 

Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Số nhà 2C đường Nguyễn 
Viết Phú, khối phố Quang 

Trung, phường Trường 
Vinh, tỉnh Nghệ An

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ Quản 
lý kinh tế Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu

Bí thư Chi bộ Phòng Nghiệp 
vụ dự toán pháp chế; Trưởng 

phòng Nghiệp vụ dự toán 
pháp chế, Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Thuế tỉnh Hà Tĩnh 15/04/2004    

3 NGUYỄN DUY LÂM 27/08/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Linh Sơn, 
tỉnh Thái 
Nguyên

BT-HS05-46, Khu đô 
thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, phường Phúc 
Lợi, thành phố Hà Nội

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Xây dựng cầu 

đường

Thạc sĩ Kỹ 
thuật Cao cấp Pháp, trình 

độ C

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư 

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà 
Tĩnh

Tỉnh ủy tỉnh Hà 
Tĩnh 24/02/2000    

4 TRƯƠNG QUANG LONG 01/01/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hà 
Huy Tập, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

Số nhà 26, đường Hoàng 
Xuân Hãn, tổ dân phố 5 
Đại Nài, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán

Thạc sĩ, 
ngành Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu
Bí thư Đảng ủy Thuế tỉnh, 
Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh Thuế tỉnh Hà Tĩnh 07/01/1991  Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 

2021-2026  

5 TRƯƠNG XUÂN LONG 15/10/1979             Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hải 
Ninh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 15, ngách 02, ngõ 
19, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, tổ dân phố 89 Tân 
Giang, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Sư phạm Ngữ 

văn
  Cao cấp Anh, trình 

độ A

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy phường, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy phường 
Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh
11/11/2004

 Phường Tân Giang nhiệm 
kỳ 2016-2021;  phường 

Thành Sen nhiệm kỳ 2021-
2026

 

6 NGUYỄN HIỀN THƯƠNG 23/9/1992 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Toàn 
Lưu, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 88, đường Lý Tự 
Trọng, thôn 5, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán     Anh, khung 

B2 châu Âu
Viên chức Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh
Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh      

7 TRẦN QUANG TUẤN 08/6/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiên 
Cầm, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 81, đường Hà Tôn 
Mục, tổ dân phố 9 Nam 
Hà, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Kỹ sư cầu 

đường

Thạc sĩ, 
ngành Quản 
lý xây dựng

Cao cấp Anh, trình 
độ A

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy phường 
Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh
29/08/1998

 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2021-2026; huyện Đức 

Thọ nhiệm kỳ 2021-2026;  
phường Thành Sen nhiệm 

kỳ 2021-2026

 

8 ĐINH THỊ HỒNG VÂN 12/12/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tứ Mỹ, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

Số nhà 01, ngách 01, ngõ 
14, đường Nguyễn Du, 

tổ dân phố 1 Nguyễn Du, 
phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12 
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Sư phạm 

Hóa học

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 

Hóa học

Trung 
cấp

Đại học  
tiếng Anh

Giáo viên Trường Trung 
học Phổ thông Phan Đình 

Phùng, tỉnh Hà Tĩnh

Trường Trung học 
Phổ thông Phan 

Đình Phùng, tỉnh 
Hà Tĩnh

25/06/2022  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 05 người                      

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ
    2021-2026



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 6 
Gồm các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 LÊ VĂN DŨNG 10/02/1970 Nam Việt 
Nam Kinh

Thiên 
Chúa 
giáo

Xã Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 29, đường Trường 
Chinh, tổ dân phố 1, 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Bác sĩ Đa 

Khoa

Thạc sĩ Nội 
khoa; Tiến sĩ 

Tim mạch         
Cao cấp

Anh, khung 
B2 Châu Âu; 
Pháp, trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hà 

Tĩnh
20/6/1998    

2 NGUYỄN VIỆT HÙNG 15/7/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Việt 
Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 23, đường Nguyễn 
Du, tổ dân phố 4 Nguyễn 
Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12 
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kiến trúc 

công trình

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản lý 
đô thị và công 

trình

Cao cấp Anh, khung 
B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đảng ủy xã 
Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
25/11/2008

 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2021-2026;  huyện 

Lộc Hà nhiệm kỳ 2021-
2026;  huyện Thạch Hà 
nhiệm kỳ 2021-2026; 
xã Thạch Hà nhiệm kỳ 

2021-2026

 

3 LÊ NGỌC HƯƠNG 16/12/1962 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Mai Phụ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 18, ngách 02, ngõ 
403, đường Nguyễn Du, 
tổ dân phố 10 Tân Quý, 

phường Thành Sen,  
tỉnh Hà Tĩnh

10/10  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Xây dựng 
Đảng và Chính 

quyền Nhà Nước

  Cao cấp Nga, trình 
độ A

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Chi bộ, 
Trưởng ban Công tác Cựu chiến 
binh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
Hà Tĩnh

16/11/1982    

4 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 23/12/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hà 
Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn 9, xã Thạch Hà,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế 

thương mại
  Trung 

cấp
Anh, trình 

độ C

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy, Đảng ủy xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã 
Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
02/9/2016    

5 TRƯƠNG THỊ XUÂN PHƯƠNG 11/3/1997 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Lộc Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 198, đường Vũ 
Quang, tổ dân phố Hòa 

Linh, phường Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Bác sĩ Đa 

Khoa
   

Anh, IELTS 
6.5; Pháp, 

trình độ B1

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 
Tĩnh

Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hà 

Tĩnh
     

6 DƯƠNG TẤT THẮNG 26/3/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hà 
Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 09, ngõ 01, đường 
Dương Trí Trạch, tổ dân 

phố 6, phường Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Khoan 

thăm dò

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Kinh 

doanh và Quản 
lý

Cao cấp Anh, trình 
độ C

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà 

Tĩnh
18/7/2002

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2011-2016, nhiệm kỳ 

2016-2021 và nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

7 NGUYỄN THỊ MAI THỦY 29/10/1973 Nữ Việt 
Nam Kinh Không  

Số nhà 123, đường Hà 
Tông Chính, tổ dân phố 2 

Nguyễn Du, phường  
Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh; Phó Bí thư chuyên trách 
Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; 

Bí thư Chi bộ các cơ quan chuyên 
trách tham mưu, giúp việc Đảng 

ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy các 
cơ quan Đảng 
tỉnh Hà Tĩnh 

03/11/1998  Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2021-2026  

8 LÊ VĂN VINH 01/4/1962 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Vinh 
Lộc, tỉnh  
Nghệ An

Số nhà 33, đường Nguyễn 
Biểu, tổ dân phố 1 Nam 
Hà, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

10/10  
phổ thông

Đại học, ngành 
Luật   Cao cấp

Anh, trình độ 
B; Lào, trình 

độ A

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu 
chiến binh tỉnh; Phó Bí thư Chi 

bộ, Phó trưởng Ban công tác Cựu 
chiến binh, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
Hà Tĩnh

21/7/1987    

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 05 người                      

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

Xã Thạch Hà,
tỉnh Hà Tĩnh



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 7 
Gồm các xã: Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 NGUYỄN THANH CẢNH 16/6/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 19A, thôn Hòa 
Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12 

phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị 

Kinh doanh
  Trung 

cấp  
 Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ủy 

ban nhân dân xã Can Lộc,  
tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân xã 
Can Lộc, tỉnh  

Hà Tĩnh
08/11/2010

 Xã Thiên Lộc 
nhiệm kỳ 2016-

2021; xã Can Lộc 
nhiệm kỳ 2021-

2026

 

2 VÕ THỊ HỒNG MINH 13/8/1973 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 142, đường Huy 
Cận, tổ dân phố 3 Nguyễn 
Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế   Cao cấp Anh, trình 

độ A

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Giám đốc Công ty Cổ 

phần Giống cây trồng và Thương 
mại tỉnh Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần 
Giống cây trồng và 
Thương mại tỉnh 

Hà Tĩnh

02/02/1999
 Tỉnh Hà Tĩnh 

nhiệm kỳ 2021-
2026

 

3 ĐÀO THỊ ANH NGA 02/9/1976 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Kỳ Hoa, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 10, ngõ 60, đường 
Trường Chinh, tổ dân phố 
1, phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh  

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quốc tế 

học

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Chính 

trị học
Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên 

thường trực, Trưởng Ban Văn 
hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh

Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh 03/02/2002

 Tỉnh Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 2016-
2021, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

4 BÙI NHÂN SÂM 20/5/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đồng 
Lộc, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số 12A, ngách 4, ngõ 171, 
đường Vũ Quang, tổ dân 
phố Hòa Linh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Sư phạm 
Sinh học; Đại 
học, chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ, ngành 
Chính trị học Cao cấp Anh, khung 

B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Tĩnh; Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Hà Tĩnh

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Hà Tĩnh 18/6/1993

 Tỉnh Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 2016-

2021; huyện Hương 
Sơn nhiệm kỳ 1999-

2004, nhiệm kỳ 
2004-2011 và nhiệm 

kỳ 2021-2026

 

5 TRẦN MẠNH SƠN 12/12/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 146, đường 
Nguyễn Thiếp, thôn 6, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Công 

trình

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh
Cao cấp Anh, trình 

độ B

Phó Bí thư Đảng ủy xã; Bí thư 
Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

UBND xã Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 21/7/2001    

6 TRẦN NHẬT TÂN 07/11/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông 
Kinh, tỉnh  
Hà Tĩnh

Số nhà BT5-10, đường 
Hồng Liên 5, Vinhomes, 

tổ dân phố 7, phường 
Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Điện tử viễn 

thông

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Thông 
tin viễn thông 

toàn cầu

Cao cấp

Thạc sĩ Thông 
tin viễn thông 
- tiếng Anh và 

tiếng Nhật

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Hà Tĩnh

Ban Nội chính Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh 17/3/2006

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2016-2021 và 
nhiệm kỳ 2021-

2026

 

7 NGUYỄN THỊ NGUYỆT THƠ 05/7/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Kim Liên, 

tỉnh Nghệ An 

Số nhà 29, ngõ 09, đường 
Hà Huy Tập, tổ dân phố 5 
Nam Hà, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Bảo vệ 

thực vật
  Sơ cấp Anh, trình 

độ A

Nhân viên Công ty Cổ phần 
Giống cây trồng và Thương mại  

Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần 
Giống cây trồng và 

Thương mại  Hà 
Tĩnh

     

8 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 12/10/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Trung, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 03, ngõ 151, 
đường Vũ Quang, tổ dân 
phố Hòa Linh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý 

đất đai

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản 
lý kinh tế và 
chính sách

Trung 
cấp

Anh, khung 
B1 châu Âu

Chuyên viên Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh

16/8/2017    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 05 người



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 8 
Gồm các xã: Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm,  

học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 02/12/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Bình, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 09, đường Đinh 
Nho Hoàn, tổ dân phố 6, 
phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Kinh tế xây 

dựng; Đại học, 
ngành Ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ, 
ngành Quản 

lý kinh tế   

Cao 
cấp

Đại học 
tiếng Anh

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam  
tỉnh Hà Tĩnh

24/01/2013    

2 BÙI VIỆT HÙNG 29/3/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường  
Bắc Hồng Lĩnh,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 04, ngõ 21, đường 
Nguyễn Xí, thôn Xuân 

An 5, xã Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Sư phạm 

Sinh học

Thạc sĩ, 
ngành Quản 

lý kinh tế

Cao 
cấp

Anh, trình 
độ C; Anh 
khung B1 
châu Âu

Phó Bí thư Đảng ủy xã; Bí thư Đảng 
ủy Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Ủy ban nhân dân xã 
Nghi Xuân,  
tỉnh Hà Tĩnh

16/9/1997

 Huyện Nghi Xuân 
nhiệm kỳ 2016-2021 
và nhiệm kỳ 2021-

2026; xã Nghi Xuân 
nhiệm kỳ 2021-2026

 

3 PHAN TRUNG KIÊN 21/11/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường  
Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 03, ngõ 32, đường 
Nguyễn Tuấn Thiện, tổ 

dân phố 1, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý 

kinh tế

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế chính trị

Cao 
cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu, 
Séc, trình 

độ B

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân  
tỉnh Hà Tĩnh

26/4/2014    

4 TRẦN VĂN LƯỢNG 14/01/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 14/2, ngách 01, 
ngõ 33, đường Hà Huy 
Tập, tổ dân phố 1 Nam 
Hà, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
sư phạm  
Sinh học

Thạc sĩ, 
ngành Quản 

lý kinh tế   

Cao 
cấp

Anh, trình 
độ C 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư 
Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và 

Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam  
tỉnh Hà Tĩnh

30/6/2009    

5 ĐOÀN THỊ HẰNG NGA 10/9/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường  
Hà Huy Tập, 
tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 17, ngách 02, ngõ 
127, đường 26/3, tổ dân 
phố Tân Yên, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Thống kê 
Kinh tế - Xã hội

  Cao 
cấp

Anh, trình 
độ B

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Lao 
động tiền lương, Tổng công ty 

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - 
Công ty cổ phần

Tổng công ty Khoáng 
sản và Thương mại Hà 
Tĩnh - Công ty cổ phần

13/7/2009    

6 NGUYỄN THỊ HÀ TÂN 05/11/1973 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường  
Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 304, đường Huy 
Cận, tổ dân phố 1 Nguyễn 
Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Chính trị 
học; Đại học, 
chuyên ngành 

Báo chí

Thạc sĩ, 
ngành Chính 

trị học

Cao 
cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Ủy 
ban nhân dân tỉnh; Bí thư Chi bộ các 
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 
việc Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh

Đảng ủy Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh 18/5/1998

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2011-2016 và 

nhiệm kỳ 2021-2026
 

7 NGUYỄN ANH THẮNG 23/11/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Công 

giáo
Xã Hương Phố, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 06, ngõ 151, 
đường Vũ Quang, tổ dân 
phố Hòa Linh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 

phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh
  Cao 

cấp
Anh, trình 

độ C

Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - 

Công ty cổ phần

Tổng Công ty Khoáng 
sản và Thương mại Hà 
Tĩnh - Công ty cổ phần

17/4/2006    

8 NGÔ THỊ BÍCH THỦY 20/7/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Lam Thành, 

tỉnh Nghệ An

Số nhà 84, đường Nguyễn 
Xí, thôn Xuân An 5, xã 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 

phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kỹ sư 
Nuôi trồng  
thủy sản

  Trung 
cấp

Anh, trình 
độ A

Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ, Phó 
Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân 

dân xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân xã 
Nghi Xuân,  
tỉnh Hà Tĩnh

14/11/2011    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 05 người



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 9 
Gồm các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và các xã: Đức Thịnh, Trường Lưu

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
|(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp vụ

Học hàm,  
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 LÊ NGỌC HÀ 01/5/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Đức Đồng, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 20, ngõ 07, 
đường Lê Thiệu Huy, 
tổ dân phố Thanh Phú, 
phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Xây 
dựng cầu 

đường

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Xây dựng 

đường ô tô và 
đường thành phố; 
Thạc sĩ, chuyên 
ngành Quản lý 

Kinh tế  

Cao cấp Đại học 
tiếng Anh

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Công 
tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân  
tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh

25/02/2010    

2 NGUYỄN THỊ CẨM HÀ 05/4/1983 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Bình, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 36, ngõ 159, 
đường Nguyễn Ái 

Quốc, tổ dân phố 9, 
phường Bắc Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Quản 
trị kinh 
doanh

  Trung 
cấp

Anh, trình 
độ B

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, 
Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy 

phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy phường 
Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
09/6/2010    

3 NGUYỄN THỊ LỆ HÀ 12/12/1973 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Nguyễn Úy, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 12, đường 
Nguyễn Hằng Chi, 

tổ dân phố 4, phường 
Thành Sen, 

 tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Chính 
trị học

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Lý luận 

chính trị
Cao cấp

Anh, 
khung B1 
châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư 
Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà 
Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh
07/6/1996 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 

2021-2026  

4 HÀ VĂN HÙNG 20/7/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Hưng, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 01, ngách 03, 
ngõ 242, đường Hà 
Huy Tập, tổ dân phố 

10, phường Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, Kỹ 
sư Nông 
nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Trồng trọt Cao cấp

Anh, 
trình độ 
C, Anh, 

khung B1 
châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo và Dân vân Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Tuyên giáo và 
Dân vận Tỉnh ủy 

Hà Tĩnh
09/11/1998

 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2016-2021 và nhiệm kỳ 

2021-2026
 

5 HOÀNG DƯƠNG LIỄU 19/8/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Căn hộ B916, Nhà ở 
xã hội, tổ dân phố Hòa 
Linh, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Báo 
chí

  Trung 
cấp

Anh, trình 
độ C

Công chức Phòng Quản lý báo chí và xuất 
bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tỉnh Hà Tĩnh

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh
     

6 NGUYỄN THĂNG LONG 30/4/1975                    Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Hồng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh  

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Lịch 
sử cận hiện 

đại Việt Nam

Thạc sĩ, ngành 
Kinh tế chính trị          Cử nhân Đại học 

tiếng Anh

Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh,  

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy phường 
Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
02/6/2000

Thị xã Hồng Lĩnh 
nhiệm kỳ 2011-2016, 

nhiệm kỳ 2016-2021 và 
nhiệm kỳ 2021-2026;  

phường Bắc Hồng Lĩnh 
nhiệm kỳ 2021-2026

 

7 NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT 10/10/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 24, ngách 2, 
ngõ 93, đường Nguyễn 

Xí, tổ dân phố 12, 
phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên 

ngành Quản 
trị kinh 
doanh

  Cao cấp Anh, trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
 tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Hà Tĩnh
01/8/2014    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 04 người

Số nhà 10, ngõ 22,
đường Sử Hy Nhan, t
dân phố 2, phường Bắ
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 10 
Gồm các xã: Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị
Ngoại ngữ

1 TRẦN TÚ ANH 11/9/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Khê, tỉnh 
Phú Thọ

Số nhà 17, ngõ 01, đường 
Đồng Quế, tổ dân phố 9 Nam 

Hà, phường Thành Sen,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Xây dựng 

Mỏ và Công 
trình ngầm  

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Quản 
lý Kinh tế

Cao cấp Anh, khung B1  
Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Cơ quan  Ủy 
ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy  
Hà Tĩnh

03/02/1999
 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2016-2021 và nhiệm kỳ 

2021-2026
 

2 PHAN THỊ THÚY HẰNG 12/8/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hương 
Phố, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 38, đường Nguyễn 
Du, thôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành quản lý 

đất đai; Đại học, 
chuyên ngành 

kinh tế

  Cao cấp Anh, trình độ B
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ 

Quang, Trưởng phòng kinh tế, Uỷ ban nhân 
dân xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân 
dân xã Vũ 

Quang, tỉnh 
Hà Tĩnh

03/02/2015    

3 LÊ THÁI HÒA 25/12/1992                    Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Minh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn Vạn Phúc, xã Đức 
Minh, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Luật   Trung 

cấp Anh, trình độ B
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã 
Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân 
dân xã Đức 
Minh, tỉnh  
Hà Tĩnh

27/11/2014

 Xã Trường Sơn 
nhiệm kỳ 2021-2026; 
xã Đức Minh nhiệm 

kỳ 2021-2026

 

4 NGUYỄN THẾ HOÀN 18/10/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiên 
Cầm, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 01, ngách 23, ngõ 
229, đường Quang Trung, tổ 
dân phố Minh Tiến, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Giáo dục 
Chính trị và Đại 

học, chuyên 
ngành Ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ, 
ngành 

Chính trị 
học                  

Cao cấp

Đại học tiếng 
Anh; Anh, 

khung B1 châu 
Âu; Trung,  
trình độ B 

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư 

Chi bộ Ban Công tác Công đoàn

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
Hà Tĩnh

14/9/2001 Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2016-2021  

5 PHẠM NGHĨA 13/7/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đồng 
Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Số nhà 02/04, ngõ 183, 
đường Vũ Quang, tổ dân phố 

Hòa Linh, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Luật Kinh 

tế
  Cao cấp Anh, trình độ B, 

Nga trình độ B
Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh

 Hội đồng 
nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh
02/12/1994  Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 

2021-2026  

6 NGUYỄN TIẾN THẮNG 11/01/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Minh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 04, đường Lê Văn 
Thiêm, thôn 7, xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học,  chuyên 
ngành sư phạm 

Ngữ Văn

Thạc sĩ, 
ngành Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Đại học Tiếng 
Anh;  Anh, 
khung B1 
 Châu Âu 

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy Ủy 
ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân 
dân xã Đức 
Minh, tỉnh  
Hà Tĩnh

20/8/2006

Huyện Đức Thọ các 
nhiệm kỳ 2016-2021 và 
nhiệm kỳ 2021-2026; 

xã Đức Minh nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

7 ĐẶNG QUỲNH THƠ 20/10/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hồng 
Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh  

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý 

tài nguyên thiên 
nhiên

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Quản 
lý Kinh tế 
và Chính 

sách         

Trung 
cấp

Anh, khung B1 
châu Âu

Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hà Tĩnh; Chi ủy viên Chi bộ, chuyên viên 

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

Văn phòng 
Đoàn Đại 

biểu Quốc hội 
và Hội đồng 
nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh

05/01/2015    

8 PHAN HỒNG YẾN 12/10/1976 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vũ 
Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 19, đường Cẩm 
Trang, thôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Sư phạm 

ngữ văn

Thạc sĩ, 
ngành chính 

trị học
Cao cấp Anh, khung B1 

châu Âu

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy Ủy 
ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân 
dân xã Vũ 

Quang, tỉnh 
Hà Tĩnh

20/11/2000

Huyện Vũ Quang các 
nhiệm kỳ 2011-2016, 

2016-2021, 2021-2026;  
xã Vũ Quang nhiệm kỳ 

2021-2026

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 05 người

Số nhà LK6-26, đường Hồng
Liên 4, Khu nhà liền kề 

Vinhomes Hà Tĩnh, tổ dân 
phố 7, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 11 
Gồm các xã:  Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 NGUYỄN SỸ CHINH 21/11/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tứ Mỹ, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

Số nhà 25, ngõ 6, đường 
Nguyễn Huy Tự, tổ dân 
phố 3 Bắc Hà, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý  

Văn hóa
  Cao cấp Anh, trình 

độ B

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà 

Tĩnh

Trung tâm Văn 
hóa, Điện ảnh và 
Xúc tiến du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh

03/8/2002    

2 NGUYỄN NY HƯƠNG 09/01/1989 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Kim 
Liên, tỉnh 
Nghệ An  

12/12  
phổ thông

Đại học, ngành 
Chính trị học - Công 
tác tư tưởng và Đại 
học, ngành Ngôn 

ngữ Anh

Thạc sĩ, 
ngành Chính 

trị học               
Cao cấp Đại học 

tiếng Anh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Hà 

Tĩnh

04/12/2010    

3 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 10/7/1983 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hương 
Sơn, tỉnh  
Hà Tĩnh

Thôn Kim Sơn, xã 
Hương Sơn,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế Nông 

nghiệp
  Trung 

cấp  
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, 
Đảng ủy xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Sơn 
Tiến, tỉnh Hà 

Tĩnh
03/6/2005

 Xã Sơn Tiến 
nhiệm kỳ 

2021-2026
 

4 HỒ HUY THÀNH 17/3/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Kim 
Hoa, tỉnh 
Hà Tĩnh  

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý đất 

đai

Tiến sĩ, 
ngành Quản 

lý đất đai
Cao cấp Anh, khung 

B2 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh 07/6/2001

 Tỉnh Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 

2021-2026
 

5 TRẦN BÌNH THÂN 15/12/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hương 
Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn 4, xã Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Quản lý đất 

đai

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Quản 
lý kinh tế          

Cao cấp Anh, trình 
độ B

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Sơn 
Tiến, tỉnh Hà 

Tĩnh
08/8/2003

 Xã Sơn Tiến 
nhiệm kỳ 

2021-2026
 

6 TRẦN QUỲNH TRANG 04/5/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiên 
Cầm, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 08, ngõ 62, 
đường Hoàng Xuân 

Hãn, tổ dân phố 5 Đại 
Nài, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành Văn hóa du 

lịch
  Trung 

cấp
Anh, trình 

độ C
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh 

và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh

Trung tâm Văn 
hóa, Điện ảnh và 
Xúc tiến du lịch 

Hà Tĩnh

03/3/2016    

7 PHẠM THỊ TÚ 05/6/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Duệ, tỉnh 
Hà Tĩnh

 12/12  
phổ thông

Đại học, chuyên 
ngành sư phạm Ngữ 

văn
  Trung 

cấp
Anh, trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Phó 
Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Công tác 

Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Hà 

Tĩnh

03/02/2018    

8 NGUYỄN VĂN TUẤN 
(NGUYỄN NGỌC TUẤN) 08/4/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Trần Phú, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

Số nhà 19, đường Cao 
Thắng, tổ dân phố 9 

Nam Hà, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12 phổ 
thông

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán và 
Đại học, chuyên 
ngành ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Quản 
lý kinh tế

Cao cấp Đại học 
Tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh 19/8/2002

 Tỉnh Hà Tĩnh 
nhiệm kỳ 

2021-2026
 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 05 người

Số nhà 06, ngõ 14,
đường Phan Đình 

Phùng, tổ dân phố 6 
Nam Hà, phường 

Thành Sen,  tỉnh Hà 
Tĩnh

Số nhà 02, hẻm 01,
ngách 4, ngõ 252,

đường Lê Duẩn, tổ d
phố 9, phường Thàn

Sen,  tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bộc Nguyên, x
Cẩm Duệ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng 
tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Ch
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liê
hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

ỦY BAN BẦU CỬ 
 TỈNH HÀ TĨNH__________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

Đơn vị bầu cử số 12 
Gồm các xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có) 

Là đại biểu HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 HÀ VĂN ĐÀN 02/10/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Hưng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 05, ngõ 11, 
đường Trần Phú, thôn 3, 

xã Hương Khê,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Triết học
  Cao cấp Anh, khung 

B2 châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Hương Phố,  

tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Hương Phố, 
tỉnh Hà Tĩnh 14/8/2005

 Huyện Hương Khê 
nhiệm kỳ 2016-2021 và 

nhiệm kỳ 2021-2026;  xã 
Hương Phố nhiệm kỳ 

2021-2026

 

2 NGUYỄN VĂN ĐỀ 06/10/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đức 
Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Căn hộ 15-02, chung cư 
Winhouse, tổ dân phố 8, 

phường Thành Sen,  
tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

 Đại học, 
chuyên ngành 

Kế toán
  Trung cấp Anh, trình 

độ C
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 06/10/2011    

3 TRẦN BÁU HÀ 06/5/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 06, ngõ 388, 
đường Nguyễn Du, tổ 
dân phố Trung Đình, 

phường Thành Sen, tỉnh 
Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Vật liệu - Cấu 
kiện xây dựng

  Cao cấp Anh, trình 
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân  
tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Tĩnh 21/11/2001  Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 

2021-2026  

4 LÊ ĐÌNH HÒA 22/7/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Tứ Mỹ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 02, ngách 02, ngõ 
218, đường Lê Duẩn, 
tổ dân phố 08, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Luật
  Cao cấp Anh, trình 

độ C

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Công 

tác nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Hà 

Tĩnh
09/9/2007    

5 NGUYỄN THỊ HUẾ 08/8/1981                     Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hương 
Đô, tỉnh  
Hà Tĩnh  

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
sư phạm Ngữ 

văn

  Trung cấp  Trung, 
trình độ B

 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng 

ủy xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh

Đảng ủy xã Hương Phố, 
tỉnh Hà Tĩnh 08/8/2005    

6 NGUYỄN HUY HÙNG 19/6/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số nhà 25, ngõ 16 đường 
Hải Thượng Lãn Ông, 
tổ dân phố 3 Bắc Hà, 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Luật

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Chính 
trị học

Cao cấp Anh, khung 
B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

thành viên Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh

06/02/2004

Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2016-2021 và nhiệm kỳ 
2021-2026; thị xã Hồng 

Lĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 

 

7 NGÔ VĂN HUỲNH 26/9/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Bình, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số nhà 05, ngách 01, 
ngõ 278, tổ dân phố 10, 

đường Hà Huy Tập, 
phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 

Ngữ văn

Thạc sĩ, 
chuyên ngành 
Lý luận ngôn 
ngữ văn học

Cao cấp Anh, trình 
độ B

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch 

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Hà 

Tĩnh
30/12/1995    

8 NGUYỄN TRUNG THÀNH 28/01/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Cổ Đạm, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 29, ngõ 01, 
đường Đồng Quế, tổ dân 
phố 9 Nam Hà, phường 
Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12/12  
phổ thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Thống kê Kinh 

tế - Xã hội

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành Quản 
lý kinh tế

Cao cấp Anh, khung 
B1 châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng 
ủy Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Quyền 

Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 19/5/2006    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 05 người

Số nhà 441, đường H
Chí Minh, thôn 5, xã 
Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh


